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	Hiệu trưởng: Hoàng Thị Thanh Hà
Ngày sinh: 24/11/1971
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp 
ĐT văn phòng: 033.3680900
ĐTdđ: 01687988588
E-mail vp:
c1camla.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân : 
hhayenhai@gmail.com
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	Phó Hiệu trưởng: Phạm Minh Lượng
Ngày sinh: 11/09/1980
Trình độ C.môn:  Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.3680900
ĐT di động: 0978897828
E-mail vp:  c1camla.qy.quangninh@moet.edu.vn 
E-mail cá nhân : 
phamminhluong1109@gmail.com
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	Tổ trưởng 4+5: Dương Đình Thư
Ngày sinh: 27/04/1986
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng:033.3680900
ĐT di động: 0975883675
E-mail vp: 
E-mail cá nhân :dinhthu0486@gmail.com
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Chanh
Ngày sinh: 17/12/1985
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp 
ĐT văn phòng: 033.3680900
ĐT di động: 01695982888
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Vũ Văn Ba
Ngày sinh: 03/03/1985
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680900
ĐT di động: 01288305276
E-mail vp: 
E-mail cá nhân :
vuba16042009@gmail.com


	6 
	[image: image6.jpg]



	Giáo viên: Trần Thị Mai
Ngày sinh: 01/01/1987
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.3680900
ĐT di động: 0966180881
E-mail vp: 
E-mail cá nhân :
Maihung01@gmail.com
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	Giáo viên:Nguyễn Thị Lan 
Ngày sinh: 30/12/1979
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680900
ĐT di động: 01273534695
E-mail vp: 
E-mail cá nhân :
nguyenthilan301279@gmail.com
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	Giáo viên:Vũ Thị Phượng
Ngày sinh: 16/10/1989
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680900
ĐT di động:01626869888 
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên:Phạm Thị Thu Hoài
Ngày sinh: 25/04/1982
Trình độ C.môn: Đại Học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
ĐT văn phòng: 033.3680900
ĐT di động: 01659556499
E-mail vp: 
E-mail cá nhân :
hoanhoaianh2007@gmail.com
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	Giáo viên: Lê Thị Mai Khang
Ngày sinh: 25/11/1986
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680900
ĐT di động: 0988258923
E-mail vp: 
E-mail cá nhân: lemaikhangcl@gmail.com 
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	Giáo viên: Hoàng Vũ Khánh
Ngày sinh: 05/12/1978
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680900
ĐT di động: 0936040468
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : hoangkhanh259@gmail.com
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	Giáo viên: Dương Thị Hoa
Ngày sinh: 09/09/1982
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680900
ĐT di động: 01675751518
E-mail vp: 
E-mail cá nhân: duonghoa9982@gmail.com
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	Giáo viên:Dương Thị Hà
Ngày sinh: 31/08/1988
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680900
ĐT di động: 0976159775 
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : vuxuan184@gmail.com
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	Giáo viên: Lê Anh Đức
Ngày sinh: 16/12/1989
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680900
ĐT di động: 01652287768
E-mail vp: 
E-mail cá nhân:
leanhductink7@gmail.com
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Huệ
Ngày sinh: 09/05/1986
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680900
ĐT di động: 0982344791
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : nguyenhuecl186@gmail.com
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	Giáo viên: Bùi Viết Hiếu
Ngày sinh: 07/06/1986
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680900
ĐT di động: 01682013061
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Ngô Thị Uyên
Ngày sinh: 
Trình độ C.môn: Cao đẳng 
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680900
ĐT di động: 01663932819
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : 

Hieuuyencl@gmail.com
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	Giáo viên: Phạm Thị Oanh
Ngày sinh: 15/06/1968
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680900
ĐT di động: 0974379381
E-mail vp: 
E-mail cá nhân: phamoanhcl@gmail.com
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	Giáo viên: Bùi Thị Bắc 
Ngày sinh: 27/06/1961
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680900
ĐT di động: 01672661288

E-mail vp: E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Bùi Thị Yến Thảo
Ngày sinh: 12/03/1988
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680900
ĐT di động: 01684186523
E-mail vp: 
E-mail cá nhân :
hanhthao120388@gmail.com
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	Giáo viên: Nguyễn Thu Hằng 
Ngày sinh: 27/03/1985
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680900
ĐT di động: 0968228185
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : 
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	Giáo viên: Phạm Thị Thu Hạnh
Ngày sinh: 20/01/1991
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680900
ĐT di động: 0976726819
E-mail vp: 
E-mail cá nhân : hanhcom201@gmail.com
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	Giáo viên:Bùi Thị Hiền
Ngày sinh: 20/04/1987
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680900
ĐT di động: 0989336087
E-mail vp: 
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Nguyễn Thị Thu
Ngày sinh: 16/09/1980
Trình độ C.môn: Cao đẳng
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680900
ĐT di động: 01698378568
E-mail vp: 
E-mail cá nhân :
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	Giáo viên: Hoàng Thị Thu Hòa
Ngày sinh: 17/08/1980
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 033.3680900
ĐT di động: 01669457365
E-mail vp: 
E-mail cá nhân :
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	Nhân viên: Lưu Thị Oanh
Ngày sinh: 1/4/1992
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng:
ĐT di động: 01647230268
E-mail vp: 
E-mail cá nhân :
Ngocoanhcl@gamil.com
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	Nhân viên: Nguyễn Văn Long
Ngày sinh: 29/7/1983
Trình độ C.môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0978866556
E-mail vp: 
E-mail cá nhân :
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	Kế toán: Lê Thị Hạnh
Ngày sinh:27/10/1981
Trình độ C.môn: Đại học
Trình độ LLCT: 
ĐT văn phòng: 
ĐT di động: 0989355858
E-mail vp: mnnamhoa.qy.quangninh@moet.edu.vn
E-mail cá nhân :


